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	TÊN NHÀ THẦU
	                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	                                Số:           /
	
TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2026



BẢNG BÁO GIÁ

	Stt
	Tên hàng hóa/dịch vụ
	Hạng mục
	Yêu cầu báo giá
	Báo giá của nhà thầu

	
	
	
	
	Đặc tính kỹ thuật/dịch vụ
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Tấm Pin mặt trời  
	Công suất danh định
	≥ 630 Wp/tấm. 
	
	
	

	
	
	Số lượng
	45 tấm
	
	
	

	
	
	Kích thước
	2382x1134mm/tấm.
	
	
	

	
	
	Nhãn hiệu/xuất xứ
	Ghi rõ tên hàng hóa, nước sản xuất, xuất xứ (có CO, CQ kèm theo)
	
	
	

	
	
	Thời gian bảo hành
	≥ 12 năm
	
	
	

	2
	Biến tần hòa lưới - 3 pha
	Công suất 
	Công suất AC: 30kW, 3 pha 380/400V
	
	
	

	
	
	Thông số kỹ thuật
	-  Hòa lưới điện 03 pha 380/400V, 50 Hz.
-  Cấp bảo vệ IP66.
-  Tích hợp SPD phía AC và DC, bảo vệ quá áp, quá dòng.
- Tích hợp Wi-Fi hoặc Ethernet để giám sát sản lượng qua máy tính và điện thoại.
	
	
	

	
	
	Số lượng
	01 cái
	
	
	

	
	
	Nhãn hiệu/xuất xứ
	Ghi rõ tên hàng hóa, nước sản xuất, xuất xứ (có CO, CQ kèm theo)
	
	
	

	
	
	Thời gian bảo hành
	 ≥ 05 năm
	
	
	

	3
	Vật tư cơ khí 
	Khung đỡ tấm pin
	Bằng thép mạ kẽm (40x80x1.4mm), lắp trên mái bê tông, chiều cao lắp đặt 1,2m.
	
	
	

	
	
	Sika chống thấm, phụ kiện,…
	 Trọn gói
	
	
	

	4
	Vật tư điện
	Cáp điện AC
	· Quy cách cáp CVV 3cx10 + 1cx6mm² (hoặc tương đương theo tính toán tải thực tế).
· Tiếp địa: Quy cách cáp CV4mm² (TE).
	
	
	

	
	
	Cáp điện DC
	· Điện áp DC: 1,5kV
· Dòng điện định mức: 20 - 30A
· Chịu nhiệt từ: 90 - 120oC
	
	
	

	
	
	Tủ điện bao gồm: thiết bị đóng cắt, đèn báo pha,…
	Vỏ tủ điện ngoài trời sơn tỉnh điện (trọn gói)
	
	
	

	
	
	Máng cáp 
	Sơn tỉnh điện, có nắp đậy 
	
	
	

	
	
	Thiết bị bám tải bao gồm: 
· Smart meter, biến dòng đo lường, …
· Cáp tín hiệu RS485.
	Tương thích với biến tần hòa lưới (trọn gói)
	
	
	

	
	
	Vật tư phụ (phụ kiện thi công)
	Trọn gói
	
	
	

	5
	Chi phí vận chuyển & lắp đặt
	Vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành 
	Đảm bảo an toàn lắp đặt trên cao, tuân thủ quy định an toàn (trọn gói).
	
	
	

	6
	Chi phí hồ sơ xin phép lắp đặt
	Hồ sơ xin phép 
	Thực hiện đầy đủ hồ sơ thông báo, đăng ký hoặc thủ tục đấu nối theo quy định hiện hành và hướng dẫn của đơn vị điện lực (trọn gói)
	
	
	

	Ghi chú: Tất cả vật tư, hàng hóa mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	
	
	

	Tổng cộng giá chào hàng của hàng hóa/dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT (chú ý danh mục hàng hóa/dịch vụ thuế 8% hay 10% theo qui định), phí, lệ phí (nếu có)
	
	
	


	                                                                                                                    
                                                                                                                                 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
                                                                                                                                         (ký tên đóng dấu và ghi rõ họ tên)



